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Câu 1. Trong phương pháp nghiên cứu của MenĐen không có nội dung nào sau đây?
a. Dùng toán thống kê để phân tích các số liệu thu được, từ đó rút ra quy luật di truyền các tính trạng đó của bố, mẹ cho các thế hệ sau.
b. Lai các cặp bố mẹ thuần chủng khác nhau về một hoặc vài cặp tính trạng tương phản rồi theo dõi sự di truyền riêng rẽ của tùng cặp tính trạng đó trên con cháu của từng cặp bố mẹ.
c. Lai phân tích cơ thể lai F3.
d. Kiểm tra độ thuần chủng của bố mẹ trước khi đem lai.
Câu 2. Theo MenĐen tính trạng được biểu hiện ở cơ thể lai F1 được gọi là:
a. tính trạng trội.                                                  b. tính trạng trung gian.
c. tính trạng tương ứng.                                       d. tính trạng lặn.
Câu 3. Muốn phát hiên một cặp alen nào đó ở trạng thái đồng hợp hay dị hợp người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?
a. Lai tương đương.                                            b. Lai phân tích.
c. Quan sát dưới kính hiển vi.                            d. Lai với bố mẹ.
Câu 4. Biến dị tổ hợp là:
a. loại biến dị phổ biến ở những loài sinh vật có hình thức giao phối.
b. kiểu hình khác bố mẹ do sự phân li độc lập của các cặp tính trạng.
c. kiểu hình khác bố mẹ do sự phân li độc lập của các cặp tính trạng dẫn đến sự tổ hợp lại các tính trạng của bố mẹ.
d. Cả 3 đáp án trên.
Câu 5. Một tế bào có 2n = 14. Số NST của tế bào ở kì sau là:
a. 42                       b. 28                  c. 14                      d. 7.
Câu 6. Quá trình nguyên phân xảy ra ở đâu?
a. Cả tế bào sinh dục sơ khai và tế bào sinh dưỡng.      b. Tế bào sinh dục sơ khai.
c. Noãn bào bậc I và tinh bào bậc I.                               d. Tế bào sinh dưỡng.
Câu  7. Hoạt động trao đổi chéo của NST xảy ra ở kì nào của giảm phân?  
a. Kì đầu I              b. Kì đầu II.              c. Kì giữa I.              d. Kì giữa II
Câu 8. Từ noãn bào bậc 1 qua giảm phân cho mấy loại trứng :  
a. 1                      b. 2                            c. 3                                  d. 4
Câu 9. Ruồi giấm có 2n = 8 , số nhóm gen liên kết bằng:   
a. 2                      b. 4.                           c. 8                                  d. 18
Câu 10. Để tiến hành lai 1 cặp tính trạng, Menđen đã sử dụng đối tượng nào sau đây là chủ yếu? 
a. Chuột               b. Ruồi giấm.            c. Đậu Hà Lan.                d. Ong
Câu 11. Loại nuclêôtit có ở ARN và không có ở ADN là:
a. Adenin                 b. Timin.                   c. Uraxin                             d. Guanin
Câu 12. ADN là một đại phân tử cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là:
a. Nuclêôtit (A, T, G, X)                          b. Nuclêôtit (A, T, U, X)
c. Nuclêôtit (A, T, G, U)                          d. Axit amin, có hơn 20 loại
Câu 13. Câu có nội dung đúng khi nói về sự tạo giao tử ở người là gì?
a. Người nam chỉ tạo ra 1 loại tinh trùng X. 
b. Người nữ tạo ra hai loại trứng là X và Y
c. Người nam tạo ra 2 loại tinh trùng là X và Y
d. Người nữ chỉ tạo ra một loại trứng Y
Câu 14. Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở đâu?
a. Tế bào sinh dưỡng.                               b. Tế bào sinh dục vào thời kì chín.
c. Tế bào mầm sinh dục.                          d. Hợp tử và tế bào sinh dưỡng
Câu 15. Điều đúng khi nói về sự giảm phân ở tế bào là:
a. NST nhân đôi 1 lần và phân bào 2 lần.       b. NST nhân đôi 1 lần và phân bào 1 lần.
c. NST nhân đôi 2 lần và phân bào 1 lần.       d. NST nhân đôi 2 lần và phân bào 2 lần.
Câu 16. Từ 10 tinh bào bậc I qua giảm phân bình thường.  Số tinh trùng được tạo ra là bao nhiêu trong các trường hợp sau?
a. 30 tinh trùng.                                         b. 40 tinh trùng. 
c. 45 tinh trùng.                                         d. 50 tinh trùng.
Câu 17. Có 24 noãn bào bậc I của chuột qua giảm phân bình thường. Số trứng được tạo ra là bao nhiêu trong các trường hợp sau?
a. 6.                          b. 12.                           c.24.                               d.48
Câu 18. ADN tạo nên từ các nguyên tố:
a. C,H,O,N,P.                                                 b. C,H,O,P,K. 
c. C,H,O,N,                                                    d. C,H,N,P,K
Câu 19. Kí hiệu của phân tử ARN thông tin là
a. mARN.              b. rARN.                          c. tARN.                        d. ARN
Câu 20. Kết quả của một phép lai có tỉ lệ kiểu hình là 
9 :3 :3 :1 .Hãy xác định kiểu gen của phép lai trên trong các trường hợp sau
a. AaBb   X  AaBb.                                    b. AABB X  aabb
c. Aabb    X  aaBb.                                     d. AAbb   X  aabb
Câu 21. ADN nhân đôi theo những nguyên tắc nào? Cho một đoạn mạch đơn của phân tử ADN có trình tự sắp xếp như sau. Hãy viết đoạn mạch bổ sung với nó.
· T – A – X – A – G – A – T – X – X – G – 
Câu 22. Cho cây Đậu thân cao, quả xanh lai với cây thân Đậu thân lùn, quả vàng. F1 thu được toàn cây Đậu thân cao, quả vàng. Hãy cho biết kiểu gen của P, F1.
